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Chủ đề 5 Việt Nam từ (1975 - 2000)
Câu 1: Sau đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của cách mạng Việt Nam là:

A.khắc phục hậu quả chiến tranh vàphát triển kinh tế.

B. mở rộng quan hệ ngoại giao với các nước. 
C.ổn định tình hình chính trị- xã hội ở miền Nam
D. thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước.

Câu 2: Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, vấn đề thống nhất đất nước về mặt Nhà nước trử nên cấp thiết vì:

A.yêu cầu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

B.yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

C. lãnh thổ thống nhất nhưng mỗi miền tồn tại một chính quyền riêng.

D. nhu cầu thống nhẫt thị trường dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội.

Câu 3: Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý đó không bao giờ thay đổi”, thể hiện nguyện vọng nào của nhấn dân Việt Nam sau đại thắng mùa Xuân 1975?

A.
Thống nhất đất nước về mọi mặt.

B. Độc lập dân tộc.

C. Xây dựng chủ nghĩa xã hội.
D. Bảo vệ Tổ quổc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Câu 4: Nhiệm vụ cần thiết, trước mắt của miền Bắc sau đại thắng mùa Xuân năm 1975 là gì?

A.
Tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội.

B.
Khắc phục hậu quả của chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa.
 C. Vừa chiến đấu, vừa sản xuất chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.
 D. Làm tròn nghĩa vụ là căn cứ địa cách mạng của cả nước và nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và Campuchia trong giai đoạn mới.

Câu 5. Nhiệm vụ nào dưới đây không phải là nhiệm vụ cần thiết, trước mắt ở miền Nam sau đại thắng mùa Xuân năm 1975?

A.
Tiếp quản tẫt cả các vùng mới giải phóng.

B.
Khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.

C. Thành lập chính quyền cách mạng và đoàn thể các cấp.

D. Khôi phục kinh tế, tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Câu 6: Quốc hội khóa VI thống nhất họp kì đầu tiên đã có quyết định là:

A.
Lẩy tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Sài Gòn - Gia Định đổi tên là Thành phổ Hồ Chí Minh.

B.
Lấy tên nước là Cộng hòa XHCNViệt Nam; Sài Gòn - Gia Định đổi tên là Thành phố Hò Chí Minh.

C.
Lấy tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Gia Định đổi tên là Thành phố Sài Gòn; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng.

D.
Lấy tên nước là Cộng hòa XHCN Việt Nam; Gia Định đổi tên là Thành phố Sài Gòn; Thủ đô là HN.

Câu 7: Nội dung chủ yếu của kì họp đầu tiên, Quốc hội khóa VI là:

A.thông qua nhiệm vụ của cách mạng miền Bắc và miền Nam sau năm 1975.

B.thông qua chính sách đối nội và đối ngoại của nước Việt Nam thống nhất.

 C. thông qua nhiệm vụ tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên phạm vi cả nước.

D. thông qua kế hoạch 5 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Câu 8: Nội dung nào dưới đây giải thích không đúng về ý nghĩa thống nhất đất nước về mặt Nhà nước?

A.Tạo nên sức mạnh tổng hợp cho cả dân tộc.

B.Tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục hoàn thành thống nhất trên các lĩnh vực còn lại.

C. Tạo nên những khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc và mở rộng quan hệ quốc tế.

D. Tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam gia nhập ASEAN.
Câu 9: Sự kiện đánh dấu việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước là:

A.đại thắng mùa Xuân 1975.B.Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa VI (1976). 

C. kì họp thử nhất Quốc hội khóa VI (1976).        D. quyết định đặt tên nước là Cộng hòa XHCNViệt Nam.

       Câu 10: Công cuộc đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam lần đầu tiên được thông qua tại

A.Đại hội Đảng toàn quốc lần thử IV (12 - 1976).
          B.Đại hội Đảng toàn quốc làn thứ V (3 - 1982).

 C. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (12 - 1986).          D. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (6 - 1991).

Câu 11: Nguyên nhân cơ  bản tác động đến công cuộc đổi mới của Đảng (1986) là do:

A.các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới đang lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng.

B.cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật trên thế giới đang phát triển mạnh.

C. Trung Quốc là nước xã hội chủ nghĩa lớn ở châu Á đã cải cách - mở cửa nên nước ta cần phải tiến hành đổi mới cho phù hợp với xu thế của thời đại.
 D. Đất nước khủng hoảng kéo dài, trước hết là khủng hoảng kinh tế - xã hội.

Câu 12: Nội dung đường lối đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là:

A.
thay đổi toàn diện, đồng bộ, trọng tâm là đổi mới chính trị.

B.
thay đổi toàn diện, đòng bộ, trọng tâm là đổi mới kinh tế.
 C. thay đổi toàn bộ mục tiêu chiến lược.

D. đổi mới lần lượt trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa,...

Câu 13: Mục tiêu trước mắt trong 5 năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới là:

A.
đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

B.
tập trung vào phát triển công nghiệp nặng, sản xuất máy móc.

C. thực hiện ba chương trình kinh tế: lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu.

D. ưu tiên đầu tư cho giáo dục, coi giáo dục là "chìa khóa” để phát triển đất nước. 
Câu 14: Chủ trương nào dưới đây không phải là chủ trương đổi mới của Đảng về kinh tế?

A.
Xây dựng nền kinh tế nhiều ngành, nghề... phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

B.
Xóa bỏ cơ chế quản lí tập trung, bao cấp, hình thành cơ chế thị trường.

C. Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại.

D. Xây dựng nền kinh tế tập thể, tập trung theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Câu 15: Ý nào dưới đây phản ánh không đúng về chủ trương đổi mới của Đảng về chính trị ?

A.
Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

B.
Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện quyền dân chủ nhân dân.
C. Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc.

D. Xây dựng Nhà nước dân quyền xã hội chủ nghĩa.

Câu 16: Trong những kết quả quan trọng bước đầu của công cuộc đổi mới đất nước, kết quả nào quan trọng nhất?

A.
Thực hiện thành công Ba chương trình kinh tế.

B.
Kiềm chế được một bước đà lạm phát.

C. Bước đầu hình thành nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước.

D. Bộ máy Nhà nước các cấp ở trung ương và địa phương được xắp xếp lại.
Câu 17: Bài học kinh nghiệm về nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cách mạng VN (1930 - 2000) là:

A.nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

B.xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân.

C. sự lãnh đạo của đúng đắn, linh hoạt, chủ động của Đảng.

D. truyền thống yêu nước, đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.

Câu 18: Nội dung nào không phải là chủ trương của Đảng trong đường lối đổi mới về kinh tế (năm 1986)?

A.Xây dựng nền kinh tế quốc dân với cơ cấu nhiều ngành nghề.

B.Xóa bỏ cơ chế quản lí tập trung quan liêu,
C. Hình thành cơ chế thị trường.

D. Hạn chế mở rộng quan hệ kinh tế với các nước trên thế giới.

Câu 19: Nội dung nào không thuộc đường lối đổi mới về chính trị đề ra trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986)?

     A.Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

     B.Xây dựng nền dân chủ, đảm bảo quyền lực thuộc về nhà nước.

     C. Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc.

     D. Chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác.

Câu 20: Đại hội đại biểu toàn quốc làn thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định nhiệm vụ trước mắt của kế hoạch 5 năm 1986 - 1990 là gì?

A.Thực hiện Ba chương trình kinh tế lớn.

B.Đổi mới toàn diện về kinh tế và chính trị.

C. Xây dựng cơ sở vật chất củaCNXH..
   
D. Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá đất nước.

Câu 21: Nguyên nhân quyết định thắng lợi bước đầu của công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay là nhờ vào

A.sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.


B.truyền thống yêu nước của dân tộc. 

C. sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế.



D. tình đoàn kết của ba nước Đông Dương.

Câu 22: Trong đường lối đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam chủ chương xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vì:

A.Việt Nam có điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường.

B.
tận dụng được nhiều nguồn lực để phát triển đất nước.

 C. tạo điều kiện cho kinh tế tư bản, tư nhân phát triển.

D. thu hút vốn đâu tư nước ngoài.

Câu 23: Nguyên tắc đổi mới của Đảng đề ra trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986) là:

A.đổi mới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

B.
thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

C. bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa tiến thẳng lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

D. không thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, mà làm cho mục tiêu ấy thực hiện hiệu quả hơn.

Câu 24: Kế hoạch 5 năm 1986 - 1990, Đảng Cộng sản Việt Nam tập trung thực hiện ba chương trình kinh tế lớn: lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuẩt khẩu vì:

A.đem lại hiệu quả kinh tế cao.


B.đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

C. phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước.
        
       D. Việt Nam có nhiều đối tác trong lĩnh vực này.

Câu 25: Tư tưởng cốt lõi xuyên suốt cách mạng Việt Nam từ khi Đảng Cộng sản VN ra đời đến nay là:
A.độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.B.chống đế quốc, chống phong kiến.
 C. hòa bình, độc lập, thống nhất.
 D. tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Câu 26: Bài học kinh nghiệm quý báu được rút ra từ thực tiễn cách mạng Việt Nam trong thế kỉ XX là:

A.giải quyết tốt mối quan hệ giữa giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp.

B.
không ngừng củng cổ khối liên minh công - nông.

C.
nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

D.thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và ruộng đất cho dân cày.

Câu 27: Nhân tố quyết định đảm bảo thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là:

A.truyền thống yêu nước của dân tộc.


B.khối đoàn kết toàn dân.

C. sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước trên thế giới.
D. sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 28: Yếu tố cốt lõi dẫn đến sự thành công của Hội nghị họp nhất các tổ chức Cộng sản đầu năm 1930 tại Hương Cảng - Trung Quốc là:

A.các tổ chức cùng chung lý tưởng, mục tiêu cách mạng.

B.các tổ chức Cộng sản muốn hợp nhất.

C. vai trò, uy tín của Nguyễn Ái Quốc.

D. có sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản cho các tổ chức.

Câu 29: Nguyên nhân quyết định Đảng ta đề ra đường lối đổi mới năm 1986 là do

A.cuộc khủng hoảng ở Liên Xô ngày càng trầm trọng.

B.Việt Nam lâm vào khủng hoảng toàn diện về kinh tế - xã hội.

C. tác động của cuộc cách mạng ldioa học kĩ thuật và xu thế toàn cầu hóa.

D. thành công của cuộc cải cách ở Trung Quốc.

Câu 30: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được thể hiện trong lĩnh vực nào của đường lối đổi mới của Đảng năm 1986?

A.Kinh tế.

B.Chính trị.        C. Văn hóa.


D. Xã hội.

Câu 31: Mục tiêu của đường lối đổi mới được đề ra trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12 - 1986) là:

A.khắc phục sai lầm, khuyết điểm, đưa Việt Nam vượt qua khủng hoảng.

B.đưa Việt Nam hòa nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới

 C. đưa Việt Nam tiến nhanh, tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội.

D. đưa Việt Nam trở tỊiành nước công nghiệp mơi (NIC).

Câu 32: Nội dung nào không phải là nguyên tắc của Đảng Cộng sản Việt Nam khi thực hiện đường lối đổi mới (12 - 1986)?

A.Đổi mới phải toàn diện, đồng bộ về kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa.

B.Đổi mới kinh tế gắn liền với đổi mới chính trị.
C. Đổi mới kinh tế là trọng tâm.

D. Đổi mới chính trị là trọng tâm.

Câu 33: Chủ trương chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam trong đổi mới kinh tế tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) là:

A.phát triển kinh tế tư bản tư nhân.

B.xây dựng nền kinh tể hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN.

C. phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng tư bản chủ nghĩa. 
D. phát huy vai trò kỉnh tế tập thể.

Câu 34: Trọng tâm của đường lối đổi mới ở Việt Nam đề ra trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thử VI (12 - 1986) là:

A.chính trị.


B.kinh tế.       C.văn hóa.

          D. xã hội.
Câu 35: Ba chương trình kinh tế lớn được đề ra trong kế hoạch 5 năm (1986 - 1990) ở Việt Nam là:

A.lương thực - thực phẩm - hàng may mặc - hàng xuất khẩu.

B.
lương thực - thực phẩm - hàng may mặc.
C. lương thực - thực phẩm - hàng tiêu dùng.

D. lương thực, thực phẩm - hàng tiêu dùng - hàng xuất khẩu.

Câu 36: Mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm (1986 - 1990) ở Việt Nam là

A.đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
      
  B.đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa.

C. xây dựng mô hình hợp tác xã bậc cao.


       
D. thực hiện ba chương trình kinh tế lớn.

Câu 37: Nội dung nào không thuộc đường lối đổi mới kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986)?

A.Xóa bỏ cơ chế quản lí tập trung quan liêu bao cấp.

B.
Xây dựng nền kinh tế quốc dân với cơ cấu nhiều ngành nghề.

C. Phát triển nền kinh tế với hai thành phần nhà nước và tập thể.

D. Mở rộng quan hệ quốc tế đối ngoại.

Câu 38: Trọng tâm của đường lối đối ngoại được đề ra trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (12 - 1986) là:

A.hòa bình, hữu nghị, hợp tác.

B. mở rộng quan hệ với các nước XHCN.
C. đẩy mạnh quan hệ với các nước ASEAN.

D. mở rộng quan hệ với Mỹ.

Câu 39: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (12 - 1986) được gọi là:

A.Đại hội thành lập thống nhất nước nhà.
B.Đại hội kháng chiến thắng lợi.
C. Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.
D. Đại hội Đổi mới.
Câu 40: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên Chủ nghĩa xã hội và Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000, được Đảng đề ra vào

A.Năm 1986.

 B.Năm 1996.    C. Năm 1991.
            D. Năm 1999.
Khối 11

Bài 23: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG Ở VIỆT NAM TỪ ĐẦU 
TK XX ĐẾN CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT
I. Trắc nghiệm:
Câu 1. Tiêu biểu cho khuynh hướng cứu nước theo con đường dân chủ tư sản đầu TK XX là 

A. Trần Quý Cáp, Ngô Đức Kế.


B. Lương Văn Can, Nguyễn Quyền.

C. Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh.

D. Thái Phiên, Trần Cao Vân.

Câu 2. Con đường cứu nước đầu thế kỉ XX ở Việt Nam là

A. cứu nước theo tư tưởng phong kiến
.
B. cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ.

C. cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới
.
D. cách mạng vô sản.

Câu 3. Ý nào sau đây không phải lý do khiên Phan Bội Châu muốn dựa vào Nhật Bản để giành độc lập dân tộc?

A. Nhật Bản là một nước ở châu Á, có điều kiện tự nhiên, xã hội, văn hóa gần giống với Việt Nam.

B. Nhật Bản đã từng đứng trước nguy cơ bị thực dân phương Tây xâm lược.

C. Sau cuộc Duy Tân Minh trị (1868), Nhật Bản trở thành một nước tư bản hùng mạnh.

D. Chính phủ Nhật Bản cam kết giúp đỡ phong trào độc lập dân tộc của Việt Nam.

Câu 4. Tổ chức hoặc phong trào nào sau đây không gắn liền với tên tuổi của Phan Bội Châu?

A. Hội Duy Tân.



B. Phong trào Đông Du.

C. Phong trào Duy Tân.


D. Việt Nam Quang phục hội.

Câu 5. Tư tưởng cứu nước của Phan Bội Châu có điểm gì giống với tư tưởng cứu nước thời phong kiến?

A. Cứu nước bằng phương pháp bạo động vũ trang. 

B. Lãnh đạo phong trào thông qua những hình thức tổ chức phù hợp.

C. Giải phóng dân tộc tiến tới thành lập chính thể quân chủ lập hiến ở Việt Nam.

D. Lấy dân làm gốc, ‘dân là dân nước, nước là nước dân’.

Câu 6. Hạn chế căn bản trong tư tưởng cứu nước của cụ Phan Châu Trinh là

A. kịch liệt phản đổi chủ trương bạo động, vốn là phương pháp truyền thống, rất có hiệu quả trong cuộc đấu tranh giành và giữ độc lập dân tộc trong lịch sử.

B. chủ trương dựa vào Pháp để đem lại sự giàu mạnh, văn minh cho đất nước, coi đó là một trong những cơ sở giành độc lập.

C. phản đối tư tưởng dân chủ lập hiến, dựa vào ngôi vua để thu phục nhân tâm, rất phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam cũng như khu vực lúc bấy giờ.

D. tư tưởng Duy tân chỉ tác động tới một bộ phận trí thức không thể thâm nhập vào quảng đại quần chúng nhân dân lao động.

Câu 7. Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự thất bại của phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX là

A. chưa có sự ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân.

B. chính quyền thực dân phong kiến còn quá mạnh.

C. chưa có tổ chức lãnh đạo sáng suôt và phương pháp cách mạng đúng đắn.

D. chưa xác định đúng kẻ thù của dân tộc.

Câu 8. Mục đích của Duy Tân hội là gì?

A. đánh đuổi thực dân Pháp và phong kiến giành độc lập dân tộc.

B. đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước cộng hòa dân quốc việt Nam.

C. đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập, thành lập một chính thể quân chủ lập hiến ở Việt Nam.

D. đánh đuổi thực dân Pháp khôi phục lại chế độ quân chủ chuyên chế ở Việt Nam.

Câu 9. Tháng 8/1908 phong trào Đông Dương tan rã vì

A. phụ huynh đòi đưa con em về trước thời hạn.

B. đã hết thời gian đào tạo phải về nước.

C. Phan Bội Châu thấy không có tác dụng nên đưa về nước.

D. nhà cầm quyền Pháp cấu kết với Nhật, trục xuất những người yêu nước Việt Nam (kể cả Phan Bọi Châu).

Câu 10. Chủ trương cứu nước của cụ Phan Châu Trinh là

A. chống Pháp và phong kiến.

B. dùng bạo lực giành độc lập.

C. dựa vào Pháp chống phong kiến xây dựng nước Việt Nam cộng hòa.

D. cải cách nâng cao dân sinh, dân trí, dân quyền, dựa vào Pháp đánh đổ phong kiến. 

Câu 11. Hoạt động cứu nước của cụ Phan Châu Trinh thể hiện trên các lĩnh vực

A. kinh tế - văn hóa- xã hội. 

B. kinh tế - quân sự - ngoại giao.

C. kinh tế - xã hội – quân sự.

D. văn hóa – xã hội – quân sự.

Câu 12. Phong trào chống thuế năm 1908 ở Trung Kì chịu ảnh hưởng của

A. hoạt động dạy học ở Đông Kinh Nghĩa Thục.
B. phong trào Duy Tân.

C. phong trào Đông Du.




D. Duy Tân Hội. 

Câu 13. Năm 1906, Phan Chu Trinh và nhóm sĩ phu tiến bộ ở Quảng Nam đã 

A. mở cuộc vận động Duy Tân ở Trung Kỳ.

B. thành lập Duy Tân hội.

C. thành lập Việt Nam Quang phục hội.

D. tổ chức phong trào Đông du.

Câu 14. Một trong những hoạt động độc đáo của cuộc vận động Duy Tân ở Trung Kỳ (1906) là

A. cổ động chấn hưng thực nghiệp, lập hội kinh doanh.

B. cuộc vận động cải cách trang phục và lối sống.

C. thành lập nông hội, mở lò rèn, xưởng mộc…

D. mở trường học theo lối mới.

Câu 15. Vì sao Phan Bội Châu chuyển từ chủ trương  «  Quân chủ lập hiến » sang chủ trương « Cộng hòa dân quốc » ?

A. Ảnh hưởng « chủ nghĩa Tam dân » của Tôn Trung Sơn.

B. Ảnh hưởng từ cuộc Duy tân Minh Trị.

C. Ảnh hưởng tư tưởng « Tự do – Bình đẳng – Bác ái » của cách mạng tư sản Pháp.

D. Ảnh hưởng phong trào Duy tân do Lương Khải Siêu, Khang Hữu Vi lãnh đạo.

Câu 16. Chủ trương cứu nước của cụ Phan Bội Châu là

A. chống Pháp và phong kiến.

B. dùng bạo lực giành độc lập.

C. dựa vào Pháp chống phong kiến xây dựng nước Việt Nam cộng hòa.

D. cải cách nâng cao dân sinh, dân trí, dân quyền, dựa vào Pháp đánh đổ phong kiến. 
II. Tự luận: 

Câu 1: Nêu chủ trương, xu hướng hoạt động cách mạng của nhà yêu nước Phan Bội Châu? Nêu các hoạt động chủ yếu của ông từ đầu thế kỷ XX đến CTTG thứ nhất?
Câu 2: Phan Châu Trinh có chủ trương cứu nước như thế nào? Nêu hoạt động cứu nước của Phan Châu Trinh?

Câu 3: So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa chủ trương cứu nước của Phan  Bội Châu và Phan Châu Trinh?
Khối 10: 

Bài 20

Câu 1: Nho giáo và Phật giáo được du nhập vào nước ta thời kì nào?
A.Bắc thuộc

B.Thời Lý

C.Thời Trần 

D.Thời Lê

Câu 2: Người lập ra triều đại mới với sự ủng hộ của cao tăng Phật giáo là

A.Hồ Quý Ly

B.Mạc Đăng Dung

C.Lý Công Uẩn
D.Lê Hoàn

Câu 3:Tôn giáo có vị trí đặc biệt quan trọng thời Lý-Trần là

A.Nho giáo

B.Đạo giáo

C.Phật giáo

D.Hin đu giáo

Câu 4: Nho giáo giữ địa vị độc tôn từ 

A.thời Lê sơ

B.thời Lý

C.thời Trần

D.thời Hồ

Câu 5. Vì sao Nho giáo sớm được chế độ phong kiến lấy làm hệ tư tưởng của giai cấp thống trị?

A. Được phổ biến rộng rãi trong nhân dân.

B.Góp phần củng cố quyền lực của giai cấp thống trị

C. Chung sống hòa bình với các tín ngưỡng dân gian

D. Nội dung dễ tiếp thu

Câu 6.Vị trạng nguyên đầu tiên, ít tuổi nhất của nước ta là ai?
A.Mạc Đĩnh Chi




C.Nguyễn Khuyến

B.Lê Văn Hưu




D.Nguyễn Hiền

Câu 7.Người được mệnh danh là “Lưỡng quốc trạng nguyên” là:

A. Mạc Đĩnh Chi



C.Nguyễn Khuyến

B.Lê Văn Hưu



D.Nguyễn Hiền

Câu 8.Công trình Phật giáo nổi tiếng nào được xây dựng vào năm 1049?
A.Chùa Phật Tích

B.Chùa Một Cột

C.Chùa Keo

D.Chùa Dâu

Câu 9. Nhà nước cho xây dựng bia đá khắc bia Tiến Sĩ ở Văn Miếu từ bao giờ?
A.Thế kỉ XI-nhà Lý

C.Thế kỉ X-nhà tiền Lê

B.Thế kỉ XIV-nhà Trần

D.Thế kỉ XV-nhà Lê sơ

Câu 10.Chùa Dâu là công trình Phật giáo thuộc tỉnh nào?
A.Bắc Giang

B.Bắc Ninh

C.Hải Dương

D.Hưng Yên

Câu 11. Tác giả của cuốn  “Đại Việt sử kí”?
A.Lê Hoàn




C.Lý Thường Kiệt

B.Trần Quốc Tuấn



D.Lê Văn Hưu

Câu 12.Tác phẩm Dư địa chí thuộc lĩnh vực khoa học nào?
A.Địa lí



C.Văn học
B.Lịch sử



D. Quân sự
Câu 13
	Câu 27: Cho bảng sau:

Tên tác phẩm

Tác giả

1.Đại Việt sử kí

2.Đại Việt sử kí toàn thư

3.Binh thư yếu lược

4.Dư địa chí

a.Ngô Sĩ Liên

b.Trần Quốc Tuấn

c.Nguyễn Trãi

d.Lê Văn Hưu

Nối tên tác phẩm với tác giả.

	A. 1-b, 2-c, 3-a, 4-d
	           B. 1-a, 2-c, 3-b, 4-d
	    C. 1-d, 2-a, 3-b, 4-c
	    D. 1-d, 2-a, 3-c, 4-a


	Câu 14: “Người thầy của muôn đời” là danh hiệu của ai trong lịch sử phong kiến Việt Nam?

	    A. Trần Nguyên Đán.
	    B. Chu Văn An.

	    C. Khổng Tử.
	    D. Nguyễn Trãi


Câu 15.Thể loại văn học chủ yếu của nước ta trong các thế kỉ X-XV là gì?

A. Ca dao, tục ngữ


C. Văn thơ chữ Hán

B. Văn thơ chữ Nôm


D. Truyền thuyết

câu 16. Hải Thượng Lãn Ông là 

A. nhà sử học

C. nhà toán học

B. nhà giáo

D. danh y

Câu 17. Giáo dục nước ta trong các thế kỉ X-XV chú trọng đến nội dung nào?

A.Kinh sử

C. Giáo lý Phật giáo



B.Khoa học

D. Kỹ thuật

Câu 18.Ý nghĩa của việc dựng bia tiến sĩ thời Lê sơ là gì?

A. Ghi nhớ những người đỗ đạt



B. Vinh danh những người đỗ tiến sĩ

C. Khuyến khích học tập trong nhân dân

C. Lưu truyền hậu thế

Câu 19. Mục đích đầu tiên của việc dựng bia tiến sĩ?

A. Ghi nhớ những người đỗ đạt



B. Vinh danh những người đỗ đạt

C.Khuyến khích học tập trong nhân dân
D.Lưu truyền hậu thế

Câu 20. Sự chung sống hòa bình của các tư tưởng, tôn giáo và tín ngưỡng dân gian trong lịch sử nước ta thời phong kiến còn được gọi là gì?

A. “Tam giáo đồng nguyên”

B. “Tam giáo đồng hành”

C. “Tam nguyên”

D. “Tam tín”

Câu 21. Dưới thời Lê sơ, nguồn đào tạo và tuyển chọn quan lại chủ yêu dưới hình thức nào?

A. Cha truyền con nối


C. Giáo dục, khoa cử

B. Chọn người có công

D. Tiến cử

Câu 22.Chữ Nôm là chữ viết của người Việt được cải biến từ

A. chữ Phạn-Ấn Độ                          B. chữ Khơ-me

C. chữ Hán                                        D. chữ Latinh
Câu 23. Chùa Một Cột là công trình kiến trúc được xây dựng mô phỏng theo hình dáng

A. một bông hoa sen.

B. một bông hoa cúc.

C. chiếc lá bồ đề.

D. một bông hoa đại

Câu 24. Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của triều Lê sơ?

A. Các thế lực phong kiến nổi dậy tranh chấp quyền hành.

B. Nông dân nổi dậy đấu tranh ở nhiều nơi.

C. Các vua nhà Lê không quan tâm đến triều chính.

D. Giặc Minh lăm le xâm lược.

Câu 25. Tình trạng chia cắt đất nước trong các thế kỉ XVI-XVIII, thực chất là

A.sự chia cắt về mặt lãnh thổ.                  B.sự hình thành 2 nhà nước.

C.sự hình thành 2 quốc gia riêng biệt       D.sự chia cắt về lãnh thổ với 2 chính quyền riêng biệt
Câu 26.Chiến tranh Nam-Bắc triều đưa đến kết cục

 A.Nhà Lê thất bại                               B.Nhà Mạc bị lật đổ
C.Nhà Mạc thắng lợi                           D.Không phân thắng bại

Câu 27.Bộ máy chính quyền ở Đàng Ngoài có đặc điểm

A.Chính quyền do vua Lê nắm quyền

B.Chúa Trịnh nắm chính quyền

C.Chúa Nguyễn nắm chính quyền
D.Vua Lê đứng đầu nhưng quyền hành thực tế nằm trong tay chúa Trịnh

Câu 28.Sau khi vua Lê Hiến Tông chết, các vua Lê

A.không còn quan tâm đến việc triều chính.

B.chăm lo củng cố, xây dựng đất nước.

C.rất coi trọng vấn đề bảo vệ an ninh đất nước.

D.quan tâm xây dựng phát triển toàn diện nền kinh tế.

	Câu 29. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự sụp đổ của nhà Lê sơ là gì?

	A.Thái phó Mạc Đăng Dung phế truất vua Lê lên ngôi hoàng đế lập ra nhà Mạc.

	B.Sự can thiệp của nhà Minh.

	C.Sự khủng hoảng, suy yếu của nhà Lê sơ dưới thời vua Uy Mục, Tương Dực

	 D.Nhân dân khổ cực nổi dậy đấu tranh ở nhiều nơi.


Câu 30.Bộ máy chính quyền của nhà Mạc được xây dựng theo mô hình của triều đại nào?

A. Nhà Lý

B. Nhà Trần

C. Nhà Hồ

D. Nhà Lê sơ

Câu 31.Nguyên nhân Đại Việt bị chia cắt ở thế kỉ X-XV là gì?

A. Sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái phong kiến và chiến tranh nông dân.
B. Sự can thiệp của nước ngoài.
C. Sự tranh giành quyền lực giữa các thế lực phong kiến.

D. Cuộc đấu tranh của nông dân.
Câu 32. Gianh giới phân chia đất nước thành Đàng Trong và Đàng ngoài là sông Gianh thuộc tỉnh nào?
A. Quảng Bình

B. Quảng Ngãi

C. Quảng Nam
D.Quảng Trị 

	Câu 33: Con sông nào được lấy làm ranh giới phân chia Đàng trong, Đàng ngoài?

	    A. Sông Gianh
	    B. Sông Lam.
	    C. Sông Hương
	    D. Sông Bến Hải

	Câu 34: Nhà Mạc tập trung xây dựng quân đội thường trực mạnh nhằm mục đích chủ yếu là gì?

	    A.Chống lại các thế lực phong kiến nổi dậy chống đối.

	    B. Chống lại nhà Minh ở phía Bắc.

	    C. Chống lại các cuộc khởi nghĩa nông dân.

	    D. Gây thanh thế trước các cựu thần nhà Lê.

	Câu 35: Chiến tranh Nam- Bắc triều là cuộc xung đột giữa các thế lực nào?

	    A. Lê- Mạc.
	    B. Mạc- Nguyễn.
	    C. Trịnh Nguyễn.
	    D. Lê- Nguyễn.

	Câu 36: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ của nhà Lê sơ là gì?

	    A. Thái phó Mạc Đăng Dung phế truất vua Lê lên ngôi hoàng đế lập ra nhà Mạc.

	    B. Sự can thiệp của nhà Minh.

	    C. Các vua Uy Mục, Tương Dực bỏ bê triều chính, không chăm lo quản lý đất nước.

	    D. Nhân dân khổ cực nổi dậy đấu tranh ở nhiều nơi.

	Câu 37: Chính sách nào khiến nhà Mạc càng mất uy tín trong nhân dân?

	    A. Chỉ chú trọng xây dựng quân đội mạnh.

	    B. Chưa giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nhân dân.

	    C. Tiêu diệt tất cả những lực lượng ủng hộ nhà Lê.

	    D. Thần phục nhà Minh ở phương Bắc.


Câu 38: Cho các dữ liệu sau:

1.Tổ chức thi cử tuyển chọn quan lại.

2.Xây dựng quân đội mạnh.

3.Xây dựng chính quyền theo mô hình nhà Lê sơ.

4.Thực hiện chế độ quân điền.

Đâu là những chính sách đối nội của nhà Mạc?

A.1,2,3.

B.2,3,4

C.1,3,4

D.1,2,4

Câu 39.Chính sách đối ngoại của nhà Mạc gây hệ quả gì đối với đất nước?

A.Góp phần làm yên mặt Bắc.

B.Nâng cao vị thế của nhà Mạc trước nhà Minh.

C.Đẩy mạnh quan hệ thương mại với nhà Minh.

D.Làm cho nhân dân bất bình, mất lòng tin vào triều đình.

Câu 40: Nguyên nhân chung dẫn đến sự suy yếu nhanh chóng của nhà Hồ và nhà Mạc là gì?

A.Không chăm lo tới đời sống nhân dân.   B. Không được nhân dân tin tưởng.
C.Khởi nghĩa nông dân nổi dậy liên tiếp . D.Bị các thế lực phong kiến Trung Quốc uy hiếp.

( Ghi chú: Học sinh làm đề cương theo khối lớp vào vở ghi)
